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1. Đặt vấn đề
Đối với dân tộc nào cũng vậy, tính mạng con 

người là thứ quý giá nhất. Một người mất đi để 
lại muôn vàn xót thương trong lòng người ở lại. 
Nỗi đau ấy có khi vượt quá khả năng chịu đựng 
của mỗi người. Đứng trước hoàn cảnh đó, mọi 
người xung quanh tùy mức độ thân sơ sẽ chia 
buồn, an ủi. Một lời chia buồn đúng lúc đúng 
nơi có thể làm người nghe ấm lòng mà có thêm 
sức sống. 

Hành động chia buồn nằm trong phạm vi 
của những hành động bày tỏ. Chia buồn với ai, 
chia buồn về việc gì và chia buồn như thế nào 
là những câu hỏi được đặt ra đối với người thực 
hiện hành động chia buồn. Người tạo lập diễn 
ngôn ngoài kiến thức về văn hóa, tâm linh, cần 
hiểu được các yếu tố chi phối khác như đối tượng 
giao tiếp (trạng thái giao tiếp của đối tượng, mối 
quan hệ giữa đối tượng với người chết, thông 
tin về người chết), môi trường giao tiếp (khoảng 
cách, địa điểm giao tiếp, thời điểm giao tiếp,..), 
v.v.. để chia buồn hiệu quả.

Trong bài viết này, từ việc thống kê, phân 

tích và khái quát nguồn ngữ liệu thực tế (chúng 
tôi thu thập được 526 diễn ngôn chia buồn trên 
nhiều phương tiện: vòng hoa tang, trướng điếu, 
sổ tang, thư, điện tín, mục báo, diễn đàn, nhật ký 
mạng), chúng tôi rút ra những cái khuôn cơ bản 
của diễn ngôn chia buồn, các hành động ngôn từ 
và các chiến lược lịch sự cần thiết để thực hiện 
một diễn ngôn chia buồn. Từ đó, chúng tôi mong 
muốn đóng góp một gợi ý để việc giao tiếp ứng 
xử chia buồn phù hợp nhất trong cuộc sống.

2. Các cấu trúc văn bản chia buồn tiếng 
Việt

Chia buồn là một hình thức sinh hoạt văn hóa. 
Tuy các văn bản này có khi được thể hiện bằng 
những phương tiện khác nhau nhưng xét về bản 
chất, các văn bản chia buồn đều thuộc về phong 
cách ngôn ngữ sinh hoạt. 

Tùy vào đối tượng, vị thế và phạm vi giao 
tiếp mà người tạo lập văn bản chia buồn sẽ lựa 
chọn hình thức chia buồn phù hợp (điện, thư, lời 
phát biểu, sổ tang, vòng hoa, trướng điếu,v.v..). 
Qua quá trình khảo sát, chúng tôi thấy có thể chia 
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thành hai hình thức: phong cách sinh hoạt nghi 
thức và phong cách sinh hoạt phi nghi thức. 

Có thể hình dung rằng trước khi tạo lập văn 
bản chia buồn, người người tạo lập phải xác định 
những yếu tố sau đây:

- Một là: xét xem bản thân họ chia buồn với 
tư cách cá nhân hay đại diện cho tập thể, cá nhân 
hoặc tập thể đó có mối quan hệ như thế nào với 
người được chia buồn;

- Hai là: xét xem họ nên lựa chọn hình thức 

chia buồn thuộc phong cách sinh hoạt nghi thức 
hay phi nghi thức;

- Ba là: xét các yếu tố ngữ cảnh trong lựa chọn 
từ ngữ, cấu trúc câu, dùng các hành động ngôn 
từ, các chiến lược lịch sự.

2.1. Cấu trúc văn bản chia buồn thuộc 
phong cách sinh hoạt nghi thức

2.1.1. Cấu trúc điện, thư của cơ quan, tổ 
chức

Phần mở đầu A Ghi tên cá nhân, cơ quan gửi
B Ghi tên và địa chỉ của các nhân, cơ quan nhận 
C Chào hỏi

Phần nội dung D Giới thiệu tin buồn 
E Đánh giá cống hiến của người chết
F Chia buồn 
G Biểu dương cá nhân và tập thể có công trong việc khắc phục 

hậu quả của nguyên nhân gây nên cái chết (nếu có) 
H Chỉ đạo 
I Động viên
J Hứa hẹn

Phần kết thúc K Chào tạm biệt
L Ký tên, đóng dấu

      Bảng 1: Cấu trúc điện, thư chia buồn của các cơ quan, tổ chức

Phần mở đầu A Ghi thời gian viết sổ tang

Phần nội dung B Bày tỏ sự thương tiếc
C Đánh giá công lao, tán dương người chết
D Chia buồn
E Động viên

F Hứa hẹn
Phần kết thúc G Ký tên, ghi thông tin của người viết

      Bảng 2: Cấu trúc văn bản ghi sổ tang của cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức

Ghi chú: 
- Mục G và H không xuất hiện trong các văn bản có đối tượng tạo lập văn bản và đối 

tượng tiếp nhận văn bản ngang hàng về mặt hành chính; hoặc không xuất hiện trong các 
văn bản ngoại giao;

- Mục C, E, G, H và J có thể vắng mặt.

 2.1.2. Cấu trúc văn bản ghi sổ tang của cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức

Ghi chú: Mục A, E, F có khi vắng mặt.
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Phần nội dung A Giới thiệu tin buồn
B Lên án đối tượng gây ra tin buồn
C Chia buồn
D Động viên
E Hứa hẹn

F Đề đạt nguyện vọng

      Bảng 3: Cấu trúc văn bản chia buồn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao

 2.1.3. Cấu trúc văn bản chia buồn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Ghi chú: 
- Văn bản chia buồn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao thường là một (vài) câu nói 

khi người phát ngôn trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn. Vì vậy mà các văn bản này 
thường ngắn gọn.

- Các mục B, D, E, F có thể vắng mặt;
- Các mục C và D có thể đổi vị trí cho nhau

Phần nội dung A Đưa tin buồn
B Nêu thông tin về người chết
C Đưa thông tin về việc mai táng
D Chia buồn

      Bảng 4: Cấu trúc văn bản chia buồn của các tờ báo
 2.1.4. Cấu trúc văn bản chia buồn của các tờ báo

Ghi chú: 
- Trên các tờ báo, văn bản chia buồn được đưa rất ngắn gọn, thường không có phần mở 

đầu và phần kết thúc.
- Mục C có thể vắng mặt;
- Mục B và C có thể đổi vị trí cho nhau.

Phần nội dung A Đưa thông tin của cá nhân, tổ chức chia buồn 
B Đưa thông tin của người chết
C Chia buồn 

      Bảng 5: Cấu trúc văn bản chia buồn trên vòng hoa

 2.1.5. Cấu trúc văn bản chia buồn trên vòng hoa

Ghi chú: mục B có thể vắng mặt.

Phần nội dung A Ghi thông tin của người chia buồn 
B Chia buồn
C Ghi câu đối

      Bảng 6: Cấu trúc văn bản chia buồn trên trướng điếu
 2.1.6. Cấu trúc văn bản chia buồn trên trướng điếu

Ghi chú: mục C có thể vắng mặt.
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      Bảng 7: Cấu trúc thư chia buồn của cá nhân

 
2.2. Cấu trúc văn bản chia buồn thuộc phong cách sinh hoạt phi nghi thức
So với cách cấu trúc hóa ở 2.1, cách cấu trúc hóa ở 2.2 phức tạp hơn. Do ở tiểu loại phong 

cách này, người tạo lập văn bản thường hướng theo cảm xúc, nghĩ thế nào thì viết thế đó, ít 
theo khuôn phép cố định, thoải mái trong cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc. Vì vậy, các mục trong 
nội dung có thể đổi vị trí cho nhau tùy theo cách trình bày của người tạo lập văn bản.

2.2.1. Cấu trúc thư chia buồn của cá nhân

Ghi chú: 
- Các mục D, E, F G có thể vắng mặt;
- Các mục C, D, E, F có thể đổi vị trí cho nhau.

      Bảng 8: Cấu trúc văn bản ghi sổ tang của cá nhân

 2.2.2. Cấu trúc văn bản ghi sổ tang của cá nhân

Ghi chú: 
- Trừ mục F và mục J, các mục còn lại đều có thể vắng mặt;
- Mục A có thể được ghi ở phần kết thúc;
- Trừ mục A và mục J, các mục khác đều có thể đổi vị trí cho nhau.

Phần mở đầu A Viết tên và địa chỉ của đối tượng tiếp nhận thư

B Chào hỏi

Phần nội dung C Chia buồn

D Kể chuyện tâm sự 

E Động viên
F Cầu nguyện

G Chào tạm biệt
Phần kết thúc H Ký tên, ghi thông tin của người viết

G Ký tên, ghi thông tin của người viết

Phần mở đầu A Ghi thời gian viết sổ tang

Phần nội dung B Bày tỏ sự thương tiếc

C Kể chuyện tâm sự

D Xin lỗi

E Đánh giá thành tích, ca ngợi người chết

F Chia buồn

G Động viên

H Hứa hẹn, nhắn nhủ với người chết

Phần kết thúc I Xưng hô với người chết

J Ký tên, ghi thông tin của người viết
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3. Một số lưu ý về cách dùng từ, đặt câu
3.1. Về dùng từ vựng
Dùng nhiều từ Hán Việt: Vì từ Hán Việt được 

người Việt cảm nhận như một cách nói trang 
trọng nên thay vì sử dụng từ thuần Việt, người 
ta chọn từ Hán Việt để thay thế (ví dụ: thân sinh 
thay cho bố mẹ đẻ, nhạc phụ thay cho bố vợ, 
tang gia thay cho nhà có người chết, tạ thế thay 
cho chết, v.v..) Trong đó, vòng hoa và trướng 
điếu sử dụng từ Hán Việt lên đến 75-90%; các 
tín đồ Phật giáo sử dụng nhiều từ Hán Việt hơn 
các tín đồ Công giáo .

Có sử dụng một số có nguồn gốc ngoại lai phi 
Hán Việt: các từ này xuất hiện nhiều trên diễn 
đàn, nhật ký mạng  vì giới trẻ sử dụng văn phong 
sinh hoạt, khẩu ngữ, đem cả lối nói chêm xen 
Việt – Anh vào bình luận; trừ tên riêng, tuyệt đối 
các từ này không xuất hiện trong các văn bản 
nghi thức vì tính chất kém trang trọng.

Chỉ dùng các từ tốt nghĩa, mang sắc thái 
nghĩa trang trọng để chỉ cái chết: thiệt mạng, tử 
vong, thiệt hại về người, từ trần, qua đời, mất đi, 
ra đi, yên nghỉ, tổn thất, tạ thế, mệnh chung, quy 
tiên, đăng tiên, thị tịch, viên tịch, thất lộc, quy 

liễu, quy vị, xã báo thân, thị Phật, hồn về cõi thọ, 
Chúa gọi về, về nhà Cha, cưỡi hạc thăng thiên, 
kết thúc cuộc hành trình dương thế, thu thần thị 
tịch, từ bỏ thế giới, từ giã cõi trần, v.v..

3.2. Về dùng từ loại
Trong chia buồn, có một số lớp từ được sử 

dụng làm phương tiện chia buồn rất hiệu quả là 
tính từ (chân thành, sâu sắc, thành kính, v.v..), 
trợ từ tình thái (thay, sao, nhỉ, nhé, v.v..), phụ từ 
chỉ mức độ cao (rất, quá, lắm, vô cùng, vô vàn, 
v.v..) và thán từ (ơi, trời ơi, ôi, thương ôi, v.v..).

3.3. Về lựa chọn kiểu câu theo cấu tạo ngữ 
pháp

Trong các văn bản chia buồn, câu đơn chiếm 
đại đa số (94,48% số câu được khảo sát). Sở dĩ 
có điều này là vì tính chất của văn bản chia buồn 
thường ngắn gọn, súc tích. Hiếm có một loại 
diễn ngôn nào mà tỷ lệ câu đơn so với câu ghép 
lại chiếm gần như tuyệt đối như vậy.

Trong số các câu đơn được khảo sát thì các 
câu đơn khuyết chủ ngữ chiếm một số lượng 
đáng kể (hơn 15%). Đó là các câu chia buồn bắt 

      Bảng 7: Cấu trúc thư chia buồn của cá nhân

      Bảng 8: Cấu trúc văn bản ghi sổ tang của cá nhân

      Bảng 9: Cấu trúc văn bản chia buồn của người tham gia diễn đàn, nhật ký mạng

 2.2.3. Cấu trúc văn bản chia buồn của người tham gia diễn đàn, nhật ký mạng

Ghi chú: 
- Thông tin về người viết nhật ký mạng được hiển thị trên đầu trang, thông tin về người 

bình luận chia buồn hiển thị trước dòng bình luận;
- Bất kỳ mục nào cũng có thể vắng mặt;
- Tất cả các mục trên đều có thể đổi vị trí cho nhau.

Phần mở đầu A Hô gọi tên người chết

Phần nội dung B Đưa tin về người chết

C Bày tỏ lòng thương tiếc

D Đánh giá công lao, tán dương người chết

E Chia buồn

F Kể chuyện tâm sự

G Cầu nguyện

H Hứa hẹn, nhắn nhủ với người chết

Phần kết thúc I Chào vĩnh biệt
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đầu bằng xin, nguyện, cầu nguyện, cầu mong, 
xin cầu nguyện cho, thành kính phân ưu, v.v..

Điều đáng chú ý trong các văn bản chia 
buồn tiếng Việt là tuy câu đơn chiếm tỉ lệ rất 
lớn nhưng câu đơn thường được viết dài, chứa 

các thành phần mở rộng để giải thích như mở 
rộng chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ và sử dụng phụ 
chú ngữ.

Cấu trúc đầy đủ của câu chia buồn trực 
tiếp:

Trong các vị trí đó, vị trí (1), (3), (4) có thể 
vắng mặt; vị trí (2) luôn có mặt. Tuy vắng mặt 
nhưng cả người tạo lập lẫn người tiếp nhận văn 
bản đều hiểu được nội dung. Mặt hình thức thể 
hiện không câu nệ mà khá linh hoạt.

4. Một số lưu ý về sử dụng hành động ngôn 
từ, chiến lược lịch sự

4.1. Về sử dụng hành động ngôn từ 
4.1.1. Hành động phân ưu 
Hành động phân ưu trực tiếp

Trong diễn ngôn chia buồn, hình thức câu chữ 
được dùng để biểu thị trực tiếp lời phân ưu phải 
hội tụ được hai điều kiện: một là, có chứa động 
từ ngôn hành biểu thị ý nghĩa chia buồn: “chia 
buồn”, “phân ưu”; hai là, các động từ đó phải 
được sử dụng đúng hiệu lực ngôn trung, tức là 
dùng ở thời gian hiện tại, SP1 (người phát ngôn 
1) phải ở ngôi thứ nhất, SP2 (người phát ngôn 2) 
phải ở ngôi thứ hai.

Ở dạng đầy đủ, câu ngôn hành phân ưu có 
đầy đủ các thành phần: 

Chủ 
thể

+

Vị từ 
chia buồn

+

Bổ ngữ 
chỉ đối thể

+

Bổ ngữ 
chỉ nội dung 

chia buồn

(1) (2) (3) (4)

SP1
+

Động từ 
ngôn hành 
phân ưu +

SP2
+

Nội dung 
phân ưu

(1) (2) (3) (4)

Dựa vào sự có mặt/ vắng mặt của các thành 
phần mà ta có các dạng sau: 

- Dạng 1: đầy đủ các thành phần
- Dạng 2: khuyết (1) và (4)
Xin thành kính phân ưu với gia đình chị NBT 

cùng toàn thể tang quyến.
- Dạng 3: khuyết (3)
Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc về trận động 

đất vừa xảy ra gây nhiều thiệt hại cho Hy Lạp.
- Dạng 4: khuyết cả (1), (3), (4)
Thành kính phân ưu
Thành thật chia buồn
Hành động phân ưu gián tiếp
Ngoài cách phân ưu trực tiếp, người Việt còn 

có hình thức phân ưu gián tiếp bằng hành động 
cầu khiến:

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới Chính phủ 

In-đô-nê-xia và gia đình các nạn nhân. 
Xin gửi đến gia đình thầy lời chia buồn sâu 

sắc nhất.
Về mặt ngữ pháp, các câu trên có dấu hiệu 

hình thức của hành động cầu khiến (biểu thị qua 
các từ ngữ xin, gửi lời, SP1 là chủ thể cầu khiến, 
SP2 là tiếp thể của hành động cầu khiến). Tuy 
nhiên, xét về hiệu lực ngôn trung, các câu trên có 
hiệu lực của hành động phân ưu.

4.1.2. Hành động khóc thương
Người Việt chủ yếu sử dụng hành động khóc 

thương gián tiếp, trong câu trần thuật, thường 
bằng các cụm từ thương tiếc, vô cùng thương 
tiếc. Trong cách dùng từ của giới trẻ hiện nay, có 
thể kèm theo các hí tượng buồn hoặc các từ diễn 
tả âm thanh khóc như hic, huhu.

Lê Khả Phiêu nguyên Tổng Bí thư Ban chấp 

      Bảng 10: Cấu trúc đầy đủ của câu chia buồn trực tiếp

      Bảng 11: Cấu trúc đầy đủ của câu ngôn hành phân ưu
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